
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Kế toán tài chính  

Bộ môn: Kế toán  

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:  

Tên học phần: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN   

- Tiếng Việt: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN  

- Tiếng Anh: ENGLISH FOR ACCOUNTING    

Mã học phần:     Số tín chỉ: 3   

Đào tạo trình độ: Đại học     

Học phần tiên quyết: Anh văn cơ bản; Nguyên lý kế toán  

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

     Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ cơ bản về chuyên ngành kế 

toán. Cung cấp cho sinh viên hệ thống thuật ngữ chuyên ngành thông qua các chủ đề 

kế toán như môi trường kế toán; tài khoản; ghi nhận các giao dịch; báo cáo tài chính; 

kế toán thuế để qua đó sinh viên có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành kế toán, nghe 

hiểu và viết báo cáo kế toán bằng tiếng Anh. 

3. Mục tiêu: 

- Giúp sinh viên có được kiến thức và thực hành tiếng Anh chuyên ngành kế toán 

trong môi trường làm việc hội nhập toàn cầu. 

- Giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết như đọc hiểu, nghe hiểu và viết 

các báo cáo kế toán bằng tiếng Anh. 

- Giúp sinh viên rèn luyện thái độ học tập tích cực thông qua việc chủ động  tiếp 

cận các tài liệu về kế toán bằng tiếng Anh. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Sử dụng được hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán: 

a1) Môi trường kế toán;  

a2) Tài khoản;  

a3) Ghi nhận các giao dịch;  

a4) Báo cáo tài chính; 

a5) Kế toán thuế. 

b) Phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành kế toán. 

c) Phát triển kỹ năng nghe hiểu và viết báo cáo về các chủ đề kế toán trên. 

d) Tự tin sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành kế toán trong công việc. 

5. Nội dung: (9) 

STT Chương/Chủ đề Nhằm đạt Số tiết 



KQHT LT TH 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4  

1.5 

The world of accounting 

Từ vựng 

Thảo luận và đọc hiểu 

Nghe hiểu tình huống 

Trọng tâm ngữ pháp 

Bài tập đề nghị  

 

a1,b,c,d 

a1,b,c,d 

a1,b,c,d 

a1,b,c,d 

a1,b,c,d 

9 0 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

The accounts 

Từ vựng 

Thảo luận và đọc hiểu 

Nghe hiểu tình huống 

Trọng tâm ngữ pháp 

Bài tập đề nghị 

 

 

a2,b,c,d 

a2,b,c,d 

a2,b,c,d 

a2,b,c,d 

a2,b,c,d 

9 0 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Analyzing and recording transactions 

Từ vựng 

Thảo luận và đọc hiểu 

Nghe hiểu tình huống 

Trọng tâm ngữ pháp 

Bài tập đề nghị  

 

a3,b,c,d 

a3,b,c,d 

a3,b,c,d 

a3,b,c,d 

a3,b,c,d 

9 0 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Finacial Statements 

Từ vựng  

Thảo luận và đọc hiểu 

Nghe hiểu tình huống 

Trọng tâm ngữ pháp 

Bài tập đề nghị 

 

a4,b,c,d 

a4,b,c,d 

a4,b,c,d 

a4,b,c,d 

a4,b,c,d 

9 0 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Tax Accounting 

Từ vựng 

Thảo luận và đọc hiểu 

Nghe hiểu tình huống 

Trọng tâm ngữ pháp 

Bài tập đề nghị 

 

a5,b,c,d 

a5,b,c,d 

a5,b,c,d 

a5,b,c,d 

a5,b,c,d 

9  

6. Tài liệu dạy và học: (10) 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 



1 
ĐH Nha 

Trang 

Bài giảng 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

kế toán 

  

Thư viện, 

trang web bộ 

môn 
X  

2 
Evan 

Brendo 

English for 

accounting 
2011 Oxford 

Trang web 

bộ môn  X 

3 
Đại học 

Kinh tế 

Financial 

Accouting  
2010 

Thống 

kê 

Trang web 

bộ môn  X 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:  (11) 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần a,b,c,d 10 

3 Thuyết trình nhóm  a,b,c,d 10 

5 Kiểm tra giữa kỳ a,b,c,d 30 

6 Thi kết thúc học phần a,b,c,d 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

  Nhóm giảng viên 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

  Nguyễn Văn Hương 


